ĐỀ CƯƠNG GDCD 6
Câu 1: Nội dung nào dưới đây không đúng khi phản ánh về khái niệm “tình huống nguy hiểm”?
A. Là những sự việc bất ngờ xảy ra.
B. Có thể gây nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng của con người.
C. Có thể gây nên những thiệt hại vật chất cho cộng đồng xã hội.
D. Là những sự việc diễn ra theo kế hoạch, có chủ đích của con người.
Câu 2: Tình huống nào dưới đây là tình huống nguy hiểm từ tự nhiên?
A. Lũ lụt.                      B. Trộm cắp.        C. Bạo lực gia đình.         D. Bắt nạt học đường.
Câu 3: Số điện thoại 114 là số điện thoại khẩn cấp của cơ quan, tổ chức nào?
A.Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em                      
 B. Cấp cứu y tế.
C. Công an hoặc cảnh sát khi có việc liên quan đến an ninh, trật tự.
D. Cơ quan phòng cháy chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn.
Câu 4: Để thực hành tiết kiệm, chúng ta cần:
A. Tắt các thiết bị điện khi không cần thiết.                         B. Bảo quản và giữ gìn đồ dùng học tập, lao động thật tốt.
C. Sắp xếp thời gian học tập, vui chơi một cách hợp lí.        D. Cả ba ý trên đều đúng.
Câu 5: : Khi bị mắc kẹt trong đám cháy, không nên làm gì trong các hành động sau?
A. Di chuyển bằng cầu thang máy.              
B. Bình tĩnh quan sát để tìm các lối thoát hiểm (hành lang, cầu thang bộ, ban công ở tầng thấp).                   
C. Đi khom hoặc bò trên đường di chuyển để thoát khỏi đám cháy.            
D. Đóng các cửa trên đường di chuyển để tránh lửa lan rộng ra. 
Câu 6: : Hiện tượng nào dưới đây được coi là nguy hiểm từ con người?
A.  Nhắc  nhở mọi người phòng dịch.          		 B. Tụ tập đe dọa bạn cùng trường.
C.  Xử phạt người vi phạm phòng dịch        		 D. Nô đùa chạy nhảy tại công viên.
Câu 7: Tình huống không nguy hiểm trong thực tiễn cuộc sống?
A. Tham gia đá bóng ở trường trong ngày hội thể thao.       B. Bị người lạ mặt rủ đi chơi, đe dọa chở đi mất. 
C. Mưa to, sấm chớp dữ dội hoặc mưa đá.                         D. Bị chuột rút khi đang bơi hoặc thấy người khác bị đuối nước. 
Câu 8: Khi gặp tình huống nguy hiểm, chúng ta cần
A. bình tĩnh.
B. hoang mang.
C. lo lắng.
D. hốt hoảng.
Câu 9: Việc không nên làm khi có mưa dông, lốc, sét?
A. Ở trong nhà.                        
B. Tắt các thiết bị điện trong nhà (điện thoại, tivi…).
C. Trú dưới gốc cây, cột điện, giữa cánh đồng...                       
D. Tìm nơi trú ẩn an toàn như: tòa nhà cao tầng, siêu thị, khu nhà kiên cố, các công trình công cộng kiên cố (như trụ sở cơ quan nhà nước, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa).
Câu 10: Để tránh gặp phải tình huống bị bắt cóc, nên làm gì?
A. Nhận quà của người lạ.				   B. Đi theo người lạ.
C. Không tiếp xúc với người lạ.   			   D. Cố gắng giữ “bí mật” theo yêu cầu của một người lạ.
Câu 11: Để tránh gặp phải tình huống bị bắt cóc, nên làm gì?
A. Nhận quà của người lạ.				   B. Đi theo người lạ.
C. Không tiếp xúc với người lạ.   		   D. Cố gắng giữ “bí mật” theo yêu cầu của một người lạ.
Câu 12: Tình huống  nguy hiểm trong thực tiễn cuộc sống?
A. Tắm sông một mình ở nơi nước sâu có cảnh báo nguy hiểm.	
B.  B. Bị người lạ mặt rủ đi chơi, đe dọa chở đi mất. 
C.  Mưa to, sấm chớp dữ dội hoặc mưa đá.    
D. Cả 3 ý trên đều đúng.
Câu 13: Chúng ta cần tiết kiệm những gì?
A. Thời gian.    B. Tiền bạc   C. Điện, nước, thức ăn       D. Cả ba ý trên đều đúng.
Câu 14: Câu ca dao (tục ngữ) nào nói về đức tính tiết kiệm?
A. Ăn chắc, mặc bền. 					B. Có công mài sắt, có ngày nên kim.
B.  Lá lành đùm lá rách         			             C. Năng nhặt, chặt bị..
Câu 15: Tiết kiệm là biết sử dụng ……………… của cải, thời gian, sức lực của mình và của người khác.
A. hợp lí,có hiệu quả				B.   theo ý thích
C.  tối  thiểu					D. tiết kiệm nhất		
Câu 16: Hành động nào không tiết kiệm?
A. Tận dụng ánh sáng tự nhiên để không phải bật đèn.         B. Giặt rửa bằng nước nóng vào mùa hè.
C. Tắt bếp sớm một chút.                                                      D. Sử dụng bóng đèn tiết kiệm điện.
Câu 17: Em đồng tình với ý kiến nào dưới đây về tiết kiệm? 
A. Tiết kiệm tiền của là keo kiệt, bủn xỉn.         
 B. Tiết kiệm tiền của chỉ là việc của gia đình nghèo. 
C. Tiết kiệm tiền của chỉ ích nước, không lợi nhà. 
D. Hành vi thể hiện lối sống tiết kiệm phải phù hợp với lứa tuổi, điều kiện của gia đình, bản thân và môi trường xã hội xung quanh. 
Câu 18: Vì sao chúng ta phải tiết kiệm?
A. Nguồn tài nguyên thiên nhiên có hạn.
B. Có khoản tiền tự phòng để giúp đỡ cho chính bản thân và những người xung quanh khi cần thiết.
C. Bản thân có nhiều tiền.                   		
D. Ý A và B đều đúng.
Câu 19: Tiết kiệm thể hiện điều gì ở con người?
A. Thể hiện sự quý trọng thành quả lao động. 			B. Xài thoải mái.
C. Làm gì mình thích.  						D. Có làm thì có ăn
Câu 20: Tiết kiệm sẽ giúp cuộc sống của chúng ta 
A. ổn định, ấm no, hạnh phúc.					B. bủn xỉn và bạn bè xa lánh.
C. tiêu xài tiền bạc thoải mái.			D. bạn bè trách móc cười chê.
Câu 21: Việc làm của bạn nào thể hiện chưa tiết kiệm?   
A. Bạn Hà lần nào cũng ăn hết sạch bát phở, không để thừa phần thức ăn nào cả. 
B. Từ đầu năm học, Hoàng đã lập thời gian biểu cho mình và nghiêm túc thực hiện hàng ngày. 
C. Nhân dịp sinh nhật, Hải được dì Hoa tặng cho một chiếc cặp sách rất đẹp, Hải đã mang ra dùng ngay và vứt bỏ chiếc cặp sách mẹ mới mua được 1 tháng. 
D. Sắp năm học mới, bố muốn mua cho Hùng một chiếc xe đạp mới nhưng Hùng đã từ chối vì chiếc xe đang đi vẫn còn dùng tốt. .
Câu 22: Hành vi của ai dưới đây biểu hiện của tiết kiệm?
A. Q lên kế hoạch học tập không khoa học	B. Chị T lên kế hoạch chi tiêu hợp lý cho bản thân.
C. Anh M chi tiêu vô tổ chức không có kế hoạch.    D. Chị N sử dụng nguồn nước sạch lãng phí 
Câu 23: Gia đình V sống bằng những đồng lương ít ỏi của bố. Mấy hôm nữa là đến sinh nhật V, nhóm bạn thân trong lớp gợi ý V tổ chức sinh nhật ở nhà hàng cho sang trọng. Nếu là V em sẽ làm gì?
A. Xin bố mẹ tiền để tổ chức ở nhà hàng cho sang trọng.
B. Tổ chức sinh nhật tại nhà đơn giản tiết kiệm đầm ấm, vui vẻ.
C. Chửi cho bạn một trận vì chả biết nghỉ cho gia cảnh nhà mình.
D. Mỗi năm sinh nhật có một lần nên phải tổ chức hoàng tráng.
Câu 24: Nhận định nào sau đây đúng khi nói về tiết kiệm?
A. Tiết kiệm không mang lại giá trị cho cuộc sống.		      B. Sống tiết kiệm là lối sống tốt đẹp của con người.
C. Chỉ những người nghèo mới phải sống tiết kiệm.		      D. Người tiết kiệm là người sống keo kiệt.
Câu 25: Tiết kiệm là sử dụng một cách 
 A. hợp lý, đúng mức.					       B. hoang phí, thoải mái.
 C. chi li, bủn xỉn.					       D. xa hoa, lãng phí.
Câu 36:  Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là?
A. Là người có dòng máu Việt Nam                     	   B. Là người có quốc tịch Việt Nam.
C. Là người có mong muốn sống ở Việt Nam.      	   D. Là người có quê hương ở Việt Nam.
Câu 27:  Công dân là gì?
A. Công dân là người dân của nhiều nước.
B. Công dân là người có địa vị cao trong một quốc gia.
C. Công dân là người đang sinh sống trong đất nước.
D. Công dân là một cá nhân hoặc một con người cụ thể mang quốc tịch của một quốc gia có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. 
Câu 28: Căn cứ quan trọng nhất để xác định công dân 1 nước là:
A. nơi sinh ra.		B. Quốc tịch.		C. tiếng mẹ đẻ.		D. ngoại hình.
Câu 29: Là học sinh, em cần tránh làm gì để trở thành một công dân tốt?
A. Học tập và làm việc, học theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ vĩ đại.
B. Cố gắng học tập để nâng cao kiến thức cho bản thân.
C. Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, bảo vệ môi trường.
D. Phê phán, chê bai những truyền thống tốt đẹp của ông cha ta.
Câu 30: Trên đường đi làm về, bác Nga phát hiện một em bé sơ sinh bị bỏ rơi ở gốc đa đầu làng. Thấy em bé khóc, đói,  không ai chăm sóc nên bác Nga đã mang bé về nhà, làm các thủ tục nhận nuôi. Theo em, em bé có quốc tịch của nước nào?
A. Em bé có quốc tịch Việt Nam.      			  B. Em bé không có quốc tịch.
C. Em bé có quốc tịch Mĩ                  			  D. Em bé có quốc tịch Nga. 
Câu 31: Em hãy cho biết ngày quốc khánh của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là ngày nào?
A. 2/9  			B. 2/3                  C. 30/4				D. 8/3
Câu 32:Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là?
A. Tất cả những người có quốc tịch Việt Nam.
B. Tất cả những người sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam.
C. Tất cả những người Việt dù sinh sống ở quốc gia nào.
D. Tất cả những người yêu thích Việt Nam. 	
Câu 33: Mẹ Lâm là người không có quốc tịch, còn cha không rõ là ai. Lâm được sinh ra ở Việt Nam. Lâm và mẹ thường trú ở Việt Nam. Theo em, Lâm là có quốc tịch nước nào?
A. Lâm không có quốc tịch. 				 B. Lâm có quốc tịch Liên hiệp quốc.  
 C. Lâm có quốc tịch Việt Nam. 				D. Lâm thích có quốc tịch nào cũng được.
Câu 34: Ngày 2/9 là ngày kỉ niệm sự kiện gì?
A. Ngày quốc khánh của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
B.  Ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam.
C.  Ngày phụ nữ Viêt nam.
D.  Ngày thương binh, liệt sĩ.
Câu 35:  : Quốc tịch của một người không được ghi nhận ở giấy tờ nào?
A. Hộ chiếu.         B. Giấy khai sinh.          C. Căn cước công dân.         D. Bằng đại học.
Câu 36: Mẹ L là người không có quốc tịch, còn cha không rõ là ai. L sinh ra ở Việt Nam. L và mẹ thường trú ở Việt Nam. Trong trường hợp này, theo em L mang quốc tịch nước nào?
A. Bạn L là người không có quốc tịch giống mẹ.    	     B. Bạn L có thể mang nhiều quốc tịch khác nhau.
C.. Bạn L là có quốc tịch nước ngoài.              		     D. Bạn L là người có quốc tịch Việt Nam
Câu 37: Trường hợp nào dưới đây không phải là công dân Việt Nam? 
A. Người có quốc tịch Việt Nam nhưng chưa đủ 18 tuổi. 
B. Trẻ em được tìm thấy ở Việt Nam nhưng không rõ cha mẹ là ai. 
C. Trẻ em sinh ra ở Việt Nam, mà khi sinh ra có cha mẹ là người nước ngoài. 
D. Người có quốc tịch Việt Nam nhưng học tập, công tác ở nước ngoài. 
Câu 38: Trên đường đi làm về, bác Nga phát hiện một em bé sơ sinh bị bỏ rơi ở gốc đa đầu làng. Thấy em bé khóc, đói,  không ai chăm sóc nên bác Nga đã mang bé về nhà, làm các thủ tục nhận nuôi. Theo em, em bé có quốc tịch của nước nào?
A. Em bé có quốc tịch Việt Nam.        
B. Em bé không có quốc tịch.
C. Em bé có quốc tịch Mĩ                    
D. Em bé có quốc tịch Nga. 
Câu 39:  Điền từ còn thiếu vào chỗ trống (….):  …………… là những lợi ích cơ bản mà người công dân được hưởng và được pháp luật bảo vệ.
 A. Nghĩa vụ cơ bản của công dân.                                            	    B. Quyền cơ bản của công dân.
      C. Quốc tịch.							  D. Hiến pháp.
Câu 40: Đâu không phải quyền của công dân?
A. Bất khả xâm phạm về thân thể.                                             B. Tự do ngôn luận.                                                                                
C. Trung thành với Tổ quốc. 				D. Có nơi ở hợp pháp.
Câu 41: Đâu là quyền của công dân:
A. bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư.
B. tự do đi lại
C. tự do ngôn luận
D. Cả 3 ý trên
Câu 42: Đâu là việc làm tôn trọng kỉ luật của học sinh?
A. Giúp đỡ bạn khó khăn.                                                          	 B.  Sử dụng tài liệu trong giờ kiểm tra.
C. Lắng nghe thầy cô giảng bài. 					D. Bắt nạt bạn yếu hơn
Câu 43: học sinh cần rèn luyện những gì để trở thành công dân có ích cho đất nước.
A. Cố gắng học tập thật tốt.
B. Thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân
C. Rèn luyện phẩm chất đạo đức.
D. Cả 3 ý trên đều đúng
 Câu 44: Đâu là nghĩa vụ mà công dân phải chấp hành?
1. Có nơi ở hợp pháp .
1. Tự do đi lại, tự do cư trú.
1. Thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân..
1. Tự do ngôn luận.
Câu 45:  Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ có nghĩa là như thế nào?
A. Đều có quyền như nhau
B. Đều có nghĩa vụ như nhau
C. Đều có quyền và nghĩa vụ giống nhau
D. Đều bình đẳng về quyền và làm nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.
Câu 46: học sinh cần rèn luyện những gì để trở thành công dân có ích cho đất nước.
A. Cố gắng học tập thật tốt.
B. Thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân
C. Rèn luyện phẩm chất đạo đức.
D. Cả 3 ý trên đều đúng
Câu 47: Theo quy định của Luật trẻ em Việt Nam năm 2016, trẻ em là người dưới
18 tuổi               B. 15 tuổi.     		C. 16 tuổi 			D. 12 tuổi.
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